
Tiếng anh Tiếng Trung quốc Tiếng Tây ban nha Tiếng bồ đào nha Tiếng Tagalog Tiếng Việt Tiếng Myanmar Tiếng Nepan Tiếng Hàn Quốc Tiếng Thái Tiếng Indonesia Tiếng Campuchia Tiếng Mông cổ

Phòng  giám sát ○ Sapporo-shi Kita-ku Kita 8 Jōnishi 2 - 1 - 1 Sapporo Dai 1 Gōdōchōsha 011-709-2311

Ban giám sát Hakodate ○ Hakodate-shi Shinkawa-chō 25 - 18 Hakodate Chihō Gōdōchōsha 1-kai 0138-87-7605

Ban giám sát Kushiro ○ ○ Kushiro-shi Kashiwagi-chō 2 - 12 0154-42-9716

Ban giám sát  Kutchan ○ Abuda-gun Kutchan-cho Minami １-3-１ Kutchan Chihō Gōdōchōsha 4-kai 0136-22-2374

Miyagi Phòng  giám sát ○ ○ Sendai-shi Miyagino-ku Tetsupōmachi 1 Sendai Dai 4 Gōdōchōsha 022-299-8838

Ibaraki Phòng  giám sát ○ ○ ○ Mito-shi Miyamachi 1 - 8 - 31 Ibaraki Rōdō Sōgō Chōsha 029-224-6214

Phòng  giám sát ○ ○ ○ Utsunomiya-shi Akebono-chō 1 - 4 Utsunomiya Dai 2 Chihō Gōdōchōsha 028-634-9115

Ban giám sát tochigi ○ Tochiki-shi Numawadachō 20 - 24 0282-24-7766

Phòng  giám sát ○ Maebashi-shi Ōtemachi 2 - 3 - 1 Maebashi Chihō Gōdōchōsha 8-kai 027-896-4735

Ban giám sát oita ○ ○ Ōta-shi Īdzuka-chō 104 - 1 0276-45-9920

○ 048-816-3596

○ 048-816-3597

○ 048-816-3598

Phòng  giám sát ○ Chiba-shi Chuō-ku Nakachuō 4 - 11 - 1 Chiba Dai 2 Chihō gōdōchōsha 043-221-2304

Ban giám sát funabashi ○ Funabashi-shi Kaijin-chō 2 - 3 - 13 047-431-0182

Ban giám sát kashiwa ○ Kashiwa-shi Kashiwa 255 - 31 04-7163-0246

Phòng hỗ trợ trao đổi 

đặc biệt dành cho 

người nuớc ngoài

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Shinjuku-ku Yotsuya 1-6-1 Yotsuya Tower 13-kai

Trong toà Trung tâm hỗ trợ cho người nuớc ngoài (FRESC)
03-5361-8728

Ban giám sát shinjuku ○ ○ ○ Shinjuku-ku Hyakunin-chō 4 - 4 - 1 Shinjuku Rōdō Sōgō Chōsha 4-kai 03-5338-5582

Ban giám sát shinagawa ○ ○ Shinagawa-ku Kamiōsaki 3-13-26 03-3440-7556

Phòng  giám sát ○ ○ ○ Yokohama-shi Naka-ku Kitanakadōri 5 - 57 Yokohama Dai 2 Gōdōchōsha 045-211-7351

Ban giám sát atsugi ○ Atsugi-shi Naka-chō 3 - 2 - 6 Atsugi T Biru 5-kai 046-401-1641

Nigata Phòng  giám sát ○ Nīgata-shi Chūō-ku Misakimachi 1 - 2 - 1 Nīgata Misaki Gōdōchōsha 2-gōkan 3-kai 025-288-3503

Phòng  giám sát ○ Toyama-shi Jinzūhon-chō 1 - 5 - 5 Toyama Rōdō Sōgō Chōsha 076-432-2730

Ban giám sát takaoka ○ ○ Takaoka-shi Nakagawa Honchō 10 - 21 Takaoka Hōmu Gōdōchōsha 0766-23-6446

Ishikawa Phòng  giám sát ○ ○ Kanazawa-shi Sainen 3 - 4 - 1 Kanazawa Ekinishi Gōdōchōsha 5-kai 076-200-9771

Fukui Phòng  giám sát ○ ○ ○ Fukui-shi Haruyama 1 - 1 - 54 Fukuiharuyama Gōdōchōsha 9-kai 0776-22-2652

Yamanashi Ban giám sát kofu ○ ○ Kōfu-shi Shimoīda 2 - 5 - 51 055-224-5620

Nagano Phòng  giám sát ○ Nagano-shi Nakagosho 1 - 22 - 1 026-223-0553

Phòng  giám sát ○ ○ Gifu-ken Gifu-shi Kinryūchō 5 - 13 Gifu Gōdōchōsha 3-kai 058-245-8102

Ban giám sát gifu ○ Gifu-ken Gifu-shi Gotsubo 1 - 9 - 1 Gifu Rōdō Sōgō Chōsha 3-kai 058-247-2368

Ban giám sát tajimi ○ Gifu-ken Tajimi-shi Otowamachi 5 - 39 - 1 Tajimi Sōgō Rōdō Chōsha 3-kai 0572-22-6381

Phòng  giám sát ○ ○ ○ ○ ○ Shizuoka-shi Aoi-ku Ōte-chō 9 - 50 Shizuoka Chihō Gōdōchōsha 054-254-6352

Ban giám sát hamamatsu ○ Hamamatsu-shi Naka-ku Chūō 1 - 12 - 4 Hamamatsu Gōdōchōsha 053-456-8148

Ban giám sát mishima ○ Mishima-shi Bunkyōchō 1 - 3 - 112 Mishima Sōgō Rōdō Chōsha 055-986-9100

Ban giám sát iwata ○ Iwata-shi Mitsuke 3599 - 6 Iwata Chihō Gōdōchōsha 0538-32-2205

Ban giám sát shimada ○ ○ Shimada-shi Hondōri 1 - 4677 - 4 Shimada Rōdō Sōgō Chōsha 0547-37-3148

Phòng  giám sát ○ ○ Nagoya-shi Naka-ku San'nomaru 2 - 5 - 1 Nagoya Gōdōchōsha Dai 2-gōkan 052-972-0253

Ban giám sát nagoya nishi ○ Nagoya-shi Nakamura-ku Futatsubashi-chō 3 - 37 052-481-9533

Ban giám sát Toyohashi ○ Toyohashi-shi Daikoku-chō １-１-１Toyohashi Chihō Gōdōchōsha ６-kai 0532-54-1192

Ban giám sát kariya ○ Kariya-shi Wakamatsu-chō 1 - 46 - 1 Kariya Gōdōchōsha 3-kai 0566-21-4885

Phòng  giám sát ○ Tsu-shi Shimasaki-chō 327-2 Tsu Dai2 Chhō Gōdō Chōsha 4-kai 059-226-2106

Ban giám sát yokkaichi ○ ○ ○
Yokkaichi-shi Shinshou 2 - 5 - 23

059-342-0340

Ban giám sát tsu ○ ○ ○ Tsu-shi Shimasaki-chō 327 - 2 TsuDai2 Chhō Gōdō Chōsha 1-Kai 059-227-1282

Ban giám sát otsu ○ Ōtsu-shi Uchidehama 14 - 15 Shiga Rōdō Sōgō Chōsha 3-kai 077-522-6616

Ban giám sát hikone ○ ○ Hikone-shi Nishiima-chō 58 - 3 Hikone Chihō Gōdōchōsha 3-kai 0749-22-0654

Ban giám sát higashiomi ○ ○ Higashiōmi-shi Yōkai-chi Midorimachi 8 - 14 0748-22-0394

Kyoto Phòng  giám sát ○ ○ Kyōto-shi Nakagyō-ku Ryōgaemachidōri Miike Agaru Kanabuki-chō 451 075-241-3214

Phòng  giám sát ○ ○ ○ Ōsaka-shi Chūō-ku Ōtemae 4 - 1 - 67 Ōsaka Gōdōchōsha dai 2-gōkan 9-kai 06-6949-6490

Ban giám sát osaka chuo ○ Ōsaka-shi Chūō-ku Morinomiyachūō 1 - 15 - 10 Ōsaka Chūō Rōdō Sōgō Chōsha 5-kai 06-7669-8726

Ban giám sát tenma ○ Ōsaka-shi Kita-ku Tenmabashi 1 - 8 - 30 OAP Tawā 7-kai 06-7713-2003

Ban giám sát sakai ○ Sakai-shi Sakai-ku Minamikawaramachi 2 - 29 Sakai Chihō Gōdōchōsha 3-kai 072-340-3829

Phòng  giám sát ○ Kōbe-shi Chūō-ku Higashikawasaki-chō 1 - 1 - 3 Kōbe Kurisutarutawā 078-367-9151

Ban giám sát himeji ○ Himeji-shi Hōjō 1 - 83 079-256-5788

Tottori Phòng  giám sát ○ ○ Tottori-shi Tomiyasu 2 - 89 - 9 0857-29-1703

Shimane Phòng  giám sát ○ Matsue-shi Mukōjima-chō 134 - 10 Matsue Chihō Gōdōchōsha 5-kai 0852-31-1156

Okuyama Phòng  giám sát ○ ○ ○ Okayama-shi Kita-ku Shimoishii 1 - 4 - 1 Okayama Dai 2 Gōdōchōsha 086-201-1651

Phòng  giám sát ○ ○ ○ Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchōbori 6 - 30 Hiroshima Gōdōchōsha Dai 2-gōkan 5-kai 082-221-9242

Ban giám sát hiroshima chuo ○ Hiroshima-shi Nakaku Kamihatchōbori 6 - 30 Hiroshima Gōdōchōsha Dai 2-gōkan 1-kai 082-221-2460

Ban giám sát fukuyama ○ Fukuyama-shi Asahimachi 1 - 7 084-923-0005

Tokushima Phòng  giám sát ○ Tokushima-shi Tokushimachōjōnai 6 - 6 Tokushima Chihō Gōdōchōsha 088-652-9163

○ 089-913-6244

○ 089-913-5653

Ban giám sát imabari ○ Imabari-shi Asahimachi 1 - 3 - 1 0898-25-3760

Phòng  giám sát ○ Fukuoka-shi Hakata-ku Hakataekihigashi 2 - 11 - 1 Fukuoka Gōdōchōsha Shinkan 4-kai 092-411-4862

Ban giám sát fukuoka chuo ○ Fukuoka-shi Chūō-ku Nagahama 2 - 1 - 1 Fukuoka Chūō Rōdō Kijun Kantokusho 4-kai 092-761-5607

Ban giám sát kita kyusyu nishi ○ Kitakyūshū-shi Yahatanishi-ku Kishinoura 1 - 5 - 10 Yawata Rōdō Sōgō Chōsha 3-Kai 093-622-6550

Nagasaki Phòng  giám sát ○ Nagasaki-shi Manzaimachi 7－1　ＴＢＭ Nagasaki Bldg. ６-kai 095-895-5105

Phòng  giám sát ○ Kumamoto-shi Nishi-ku Kasuga 2 - 10 - 1 Kumamoto Chihō Gōdōchōsha A-tō 9-kai 096-355-8449

Ban giám sát yashio ○
Yashiro-shi Ōtemachi２－３－11

0965-34-6796

Kagoshima Phòng  giám sát ○ Kagoshima-shi Yamashita-chō 13 - 21 Kagoshima Gōdōchōsha 099-216-6100

Okinawa Phòng  giám sát ○ Naha-shi Omoromachi 2 - 1 - 1 Naha Dai 2 Chihō Gōdōchōsha 3-kai 098-868-1634

　※１　Đây là thông tin đuợc cập nhật tính đến ngày 1/4 năm Reiwa thứ 5 vì vậy có những thông tin có thể đã thay đổi.

Phòng  giám sát
Saitamashichūō-ku Shin Toshin 11 - 2 

Rando Akushisu Tawā 15-kai

                                 Giới thiệu góc tư vấn dành cho người lao động nước ngoài
  Góc tư vấn dành cho người lao động nước ngoài được thiết lập ở các cục Lao động và Sở giám sát lao động ở các tỉnh thành phố dưới đây và nhận hỗ trợ tư vấn liên quan đến các điều 

kiện lao động bằng các ngôn ngữ nuớc ngoài. Liên quan đến các thông tin chi tiết như ngày giờ làm việc, vui lòng gọi đến từng số điện thoại cụ thể dướii đây để hỏi hoặc có thể xác nhận trê

n trang web của sở Lao động dưới link sau: https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

Tỉnh thành phố Địa điểm

Ngôn ngữ đối  ứng

Địa chỉ Số điện thoại

Tochigi 

Gunma

Saitama

Hokkaido

Osaka

Hyogo

Hiroshima

Chiba

Kangawa

Toyama

Gifu

Shizuoka

Tokyo

Aichi

Mie

Shiga

Ehime

Phòng  giám sát
Matsuyama-shi Wakakusa-chō 4 - 3 

Matsuyama Wakakusa Gōdōchōsha 5-kai

Fukuoka

Kumamoto


